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BHYT Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, sinh sản, chăm sóc sức khỏe.

BHXH

TS Trợ cấp thai sản, nghỉ sinh con, chăm sóc sức khỏe cho cha, mẹ và con.

OĐ Trợ cấp ốm đau, nghỉ ốm, phục hồi chức năng.

TNLĐ - BNN Trợ cấp, điều trị, phục hồi chức năng khi tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

HT + TT Lương hưu, trợ cấp tử tuất.

BHTN Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

CÔNG ĐOÀN

Loại Trách nhiệm Mức đóng Mức đóng tối đa

Kinh phí
công đoàn

Người sử
dụng lao động

2% quỹ tiền lương làm căn
cứ đóng BHXH

2% tổng quỹ tiền lương tối
đa đóng BHXH

Đoàn phí
công đoàn

Người lao
động

1% tiền lương làm căn cứ
đóng BHXH

10% mức lương cơ sở
theo quy định của Nhà
nước

BHBB: Doanh nghiệp và người lao động đóng, bắt

buộc, quyền lợi cơ bản.

BHXHTN*: Tự đóng, tùy chọn, quyền lợi linh hoạt.

Bản tóm tắt này chỉ đề cập đến BHBB.

TIÊ� N LƯƠNG ĐÓNG BHXH TÔ� I ĐA

2.340.000 x 20 lần = 46.800.000 (VND)

*Lương cơ sở từ 01/07/2024: 2.340.000 VND

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
Nghị định 73/2024/NĐ-CP
Thông báo 4767/TB-BHXH VĂN BẢN CĂN CỨ PHÁP LÝ

TỪ VIÊ�T TĂ� T

BHBB: Bảo hiểm bắt
buộc
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
BHXYTN*: Bảo hiểm xã
hội tự nguyện
BHTN: Bảo hiểm thất
nghiệp
OĐ: Ốm đau
TS: Thai sản
TNLĐ - BNN: Tai nạn lao
động - Bệnh nghề
nghiệp
HT: Hưu trí
TT: Tử tuất

Bảo Hiểm Bắt Buộc tại Việt Nam
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